			HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	ĐÀO TẠO CƠ BẢN KSKL	                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ KIỂM TRA TUYỂN CHỌN 
KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU KHU VỰC MIỀN NAM 2019

MÔN THI:  PHỎNG VẤN                        	THỜI GIAN: 15 phút/ứng viên
Phương thức thi:    Vấn đáp        
Ngày thi: 7g30 ngày 13 tháng 09 năm 2019       
	                                   STT
	Số báo danh
	Họ đệm 
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	0000000076
	Nguyễn Đình Bảo
	An
	Nam
	24/11/2001
	 

	2. 
	0000000014
	Nguyễn Võ Hòa
	An
	Nữ
	20/11/2001
	

	3. 
	0000000121
	Lê Hoàng
	Anh
	Nam
	19/12/1999
	

	4. 
	0000000013
	Nguyễn Hải Thanh
	Bình
	Nam
	08/02/2001
	

	5. 
	0000000124
	Lưu Trọng
	Đạt
	Nam
	16/01/2000
	

	6. 
	0000000012
	Phạm Lưu Tú
	Diệp
	Nữ
	10/06/1999
	

	7. 
	0000000006
	Lê Thế
	Định
	Nam
	19/02/1995
	

	8. 
	0000000001
	Nguyễn Minh
	Đức
	Nam
	25/02/1995
	

	9. 
	0000000029
	Trần Anh
	Dũng
	Nam
	26/11/1996
	

	10. 
	0000000030
	Đậu Thị Thuỳ
	Dương
	Nữ
	01/01/2001
	

	11. 
	0000000015
	Nguyễn Thùy Nhất
	Duy
	Nữ
	24/01/2001
	

	12. 
	0000000020
	Đinh Thị Ninh
	Giang
	Nữ
	21/02/1995
	

	13. 
	0000000123
	Phạm Thị Thu
	Hiền
	Nữ
	25/11/1997
	

	14. 
	0000000002
	Lưu Thanh
	Hoa
	Nữ
	23/08/1995
	

	15. 
	0000000011
	Bùi Thị
	Hòa
	Nữ
	25/12/1995
	

	16. 
	0000000120
	Lưu Ngọc Khánh
	Hòa
	Nữ
	29/03/2000
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MÔN THI:  PHỎNG VẤN                        	THỜI GIAN: 15 phút/ứng viên
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	Số báo danh
	Họ đệm 
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Ghi chú

	1. 
	0000000118
	Lê Khải
	Hoàn
	Nam
	21/11/1999
	

	2. 
	0000000027
	Phạm Ngọc
	Hùng
	Nam
	04/10/2000
	

	3. 
	0000000125
	Nguyễn Ngọc
	Huyền
	Nữ
	26/12/1989
	

	4. 
	0000000021
	Trần Lê Quang
	Khiêm
	Nam
	07/05/1996
	

	5. 
	0000000034
	Nguyễn Phú
	Kiên
	Nam
	31/08/1994
	

	6. 
	0000000005
	Cái Hoàng
	Lâm
	Nam
	27/08/1999
	

	7. 
	0000000033
	Lê Thị
	Lành
	Nữ
	15/09/2001
	

	8. 
	0000000019
	Lê Tiến Hoàng
	Nam
	Nam
	18/09/1997
	

	9. 
	0000000010
	Lê Nguyễn Châu
	Ngân
	Nữ
	16/05/1996
	

	10. 
	0000000115
	Nguyễn Quang Bảo
	Nhân
	Nam
	16/02/1996
	

	11. 
	0000000028
	Lương Huỳnh Hải
	Nhi
	Nữ
	31/01/2000
	

	12. 
	0000000018
	Lê Quỳnh
	Như
	Nữ
	21/01/2000
	

	13. 
	0000000009
	Phan Ngọc
	Như
	Nữ
	24/09/2001
	

	14. 
	0000000025
	Nguyễn Thị Hoàng
	Nhung
	Nữ
	27/03/1998
	

	15. 
	0000000087
	Võ An
	Ninh
	Nam
	31/07/2001
	

	16. 
	0000000032
	Trần Xuân
	Phong
	Nam
	18/11/1996
	






DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ KIỂM TRA TUYỂN CHỌN 
KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU KHU VỰC MIỀN NAM 2019

MÔN THI:  PHỎNG VẤN                        	THỜI GIAN: 15 phút/ứng viên
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	Số báo danh
	Họ đệm 
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Ghi chú

	1. 
	0000000016
	Đặng Minh
	Phú
	Nam
	14/02/1994
	

	2. 
	0000000004
	Phạm Phú
	Quốc
	Nam
	03/03/1987
	

	3. 
	0000000003
	Phạm Thị Như
	Quỳnh
	Nữ
	13/09/1996
	

	4. 
	0000000008
	Trịnh Xuân
	Sơn
	Nam
	10/08/1996
	

	5. 
	0000000007
	Nguyễn Thế
	Tân
	Nam
	26/10/1992
	

	6. 
	0000000116
	Nguyễn Văn
	Thái
	Nam
	04/14/1987
	

	7. 
	0000000022
	Trịnh Thị Minh
	Thư
	Nữ
	01/01/2001
	

	8. 
	0000000086
	Nguyễn Quốc
	Triều
	Nam
	06/08/2001
	

	9. 
	0000000113
	Đào Xuân
	Tú
	Nam
	16/07/1997
	

	10. 
	0000000024
	Lương Minh
	Tú
	Nam
	28/03/1997
	

	11. 
	0000000023
	Bùi Anh
	Tuấn
	Nam
	17/03/2000
	

	12. 
	0000000119
	Phạm Thiện
	Tuấn
	Nam
	25/05/1998
	

	13. 
	0000000031
	Huỳnh Thanh
	Tùng
	Nam
	02/04/1996
	

	14. 
	0000000026
	Cao Tường
	Vi
	Nữ
	01/08/1996
	

	15. 
	0000000114
	Trần Quang
	Việt
	Nam
	17/03/1996
	

	16. 
	0000000017
	Nguyên Thị Hà
	Vy
	Nữ
	25/07/1997
	



